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	STT
	TÊN TRẠI
	ĐỊA CHỈ
	QUY MÔ THỰC TẾ
(Số con/lứa)
	SẢN LƯỢNG
DỰ KIẾN
 (con/năm)
	DIỆN TÍCH
NUÔI
(m2)

	1
	Võ Thanh Liêm 
	Xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	2.400
	5.000
	13.560

	2
	Nguyễn Nhất Thạch 
	Xã Phước Ninh, Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	1.350
	2.700
	20.006

	3
	Nguyễn Văn Đoài
	Xã Bến Củi, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	2.200
	4.600
	49.525

	4
	Nguyễn Tiến Nam 7 
	Xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	2.200
	4.600
	55.000

	5
	Lương Hồ Minh Hải
	Ninh Bình , Bàu Năng , Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh
	1.100
	2.200
	17.397

	6
	Trần Thị Thu 
	Xã Bến Củi, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	2.200
	4.400
	22.528

	7
	Nguyễn Thị Loan
	Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	3.000
	6.600
	37.000

	8
	Lê Thị Bích Vân 
	Ấp Long Giao, Long Chữ, Bến Cầu, Tây Ninh
	1.100
	5.000
	25.000

	9
	Nguyễn Hữu Thuấn 
	Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	2.500
	5.000
	4.956

	10
	Nguyễn Thị Thanh Hồng 
	Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
	4.000
	8.000
	18.123


